
Ổn định 50 

năm 

(m²)

Công ích/

khoán 

thầu

(m²)

Loại tài sản
Số lƣợng

(m²)
Đơn vị Đơn giá

Tỉ lệ 

đơn giá
Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền

Số lao động 

đƣợc hỗ trợ
Thành tiền

1 Lê Văn Phúc Thôn 1 2 400         201.9 103.9                   98.0 -                   103.9 LUC         25,000      2,597,500  Cây hàng năm         103.9  m²             8,800 100%              914,320     50,000              5,195,000                      -             3,511,820 5,195,000         

2 Lê Ngọc Thái Thôn 1 2 495         465.3 222.6                 242.7          192.3          30.3 LUC     50,000            9,615,000         25,000         757,500  Ổi đk gốc từ 7-9cm           20.0  Cây         460,000 80%           7,360,000     50,000              1,515,000   10,000          1,923,000   150,000       28,845,000                      -           48,500,500 1,515,000         

             -    Táo đk gốc từ 9-12cm             6.0  Cây      1,415,000 80%           6,792,000           6,792,000 -                      

3 Hoàng Văn Đối Thôn 1 2 105         304.3 304.3                        -           304.3              -   LUC     50,000          15,215,000  Cây hàng năm         304.3  m²             8,800 100%           2,677,840   10,000          3,043,000   150,000       45,645,000                      -           66,580,840 -                      

4
Hoàng Thị Tiếp (vợ)

(GCN: Thân Văn Dự - đã chết)
Thôn 1 3 13         134.1 134.1                        -           134.1              -   LUC     50,000            6,705,000 

 Tài sản trên đất của ông Thân 

Văn Lượng 
                      -     10,000          1,341,000   150,000       20,115,000                      -           28,161,000 -                      

5 Thân Thị Nghị Thôn 1 3 33         156.4 40.3                   116.1               -            40.3 LUC         25,000      1,007,500 
 Tài sản trên đất của ông Thân 

Văn Lượng 
                      -       50,000              2,015,000                      -             1,007,500 2,015,000         

6 Thân Văn Lượng Thôn 1  Táo đk từ 15-20cm             5.0  Cây      2,195,000 80%           8,780,000                      -             8,780,000 -                      

2 179         472.4           28.9 119.1                 324.4          119.1              -   LUC     50,000            5,955,000  Cây hàng năm         119.1  m²             8,800 100%           1,048,080   10,000          1,191,000   150,000       17,865,000                      -           26,059,080 -                      

124.0                        -           124.0              -   LUC     50,000            6,200,000  Mít đk gốc từ 7-9cm             9.0  Cây         353,000 80%           2,541,600   10,000          1,240,000   150,000       18,600,000                      -           28,581,600 -                      

157.7                        -           157.7              -   LUC     50,000            7,885,000  Xoài đk gốc từ 7-9cm             2.0  Cây         353,000 80%              564,800   10,000          1,577,000   150,000       23,655,000                      -           33,681,800 -                      

 Ổi đk gốc từ 5-7cm             7.0  Cây         310,000 80%           1,736,000                      -             1,736,000 -                      

10 Hoàng Văn Lợi Thôn 1 3 85         434.6 102.3                 332.3          102.3              -   LUC     50,000            5,115,000  Cây hàng năm         102.3  m²             8,800 100%              900,240   10,000          1,023,000   150,000       15,345,000                      -           22,383,240 -                      

11 Thân Văn Minh Thôn 1 2 173 868.3 7.4                     860.9              7.4              -   LUC     50,000               370,000  Cây hàng năm             7.4  m²             8,800 100%                65,120   10,000               74,000   150,000         1,110,000                      -             1,619,120 -                      

12 Trần Văn Binh Thôn 1 2 355 845.3 12.8                   832.5            12.8              -   LUC     50,000               640,000  Cây hàng năm           12.8  m²             8,800 100%              112,640   10,000             128,000   150,000         1,920,000           2,800,640 -                      

13 Thân Văn Hợp Thôn 3 6 315 489 261.2                 227.8          261.2              -   LUC     50,000          13,060,000  Cây hàng năm         261.2  m²             8,800 100%           2,298,560   10,000          2,612,000   150,000       39,180,000         57,150,560 -                      

Thôn 3 6 446         274.3 274.3                        -  274.3                     -   LUC     50,000          13,715,000  Cây hàng năm         274.3  m²             8,800 100%           2,413,840   10,000          2,743,000   150,000       41,145,000                    2          7,000,000         67,016,840 -                      

Thôn 3 6 492         363.7 363.7                        -  363.7                     -   LUC     50,000          18,185,000  Cây hàng năm         363.7  m²             8,800 100%           3,200,560   10,000          3,637,000   150,000       54,555,000                      -           79,577,560 -                      

Thôn 3 6 603         520.3 259.6                 260.7 259.6                     -   LUC     50,000          12,980,000  Cây hàng năm         259.6  m²             8,800 100%           2,284,480   10,000          2,596,000   150,000       38,940,000                      -           56,800,480 -                      

15
Nguyễn Thị Tựa (con dâu)

(GCN: Lê Văn Việt - đã chết)
Thôn 3 6 522         326.9 326.9                        -           326.9              -   LUC     50,000          16,345,000  Cây hàng năm         326.9  m²             8,800 100%           2,876,720   10,000          3,269,000   150,000       49,035,000                      -           71,525,720 -                      

Thôn 3 11 85         535.2 45.0                   490.2            45.0              -   LUK     50,000            2,250,000  Cây hàng năm           45.0  m²             8,800 100%              396,000   10,000             450,000   150,000         6,750,000                      -             9,846,000 -                      

Thôn 3 11 189         383.5 6.9                     376.6              6.9              -   LUC     50,000               345,000  Cây hàng năm             6.9  m²             8,800 100%                60,720   10,000               69,000   150,000         1,035,000                      -             1,509,720 -                      

Thôn 3 11 213         179.0 42.8                   136.2            42.8              -   LUK     50,000            2,140,000  Cây hàng năm           42.8  m²             8,800 100%              376,640   10,000             428,000   150,000         6,420,000                      -             9,364,640 -                      

Thôn 1 2 523           33.1 33.1                          -           33.1 LUC  Không có tài sản     50,000              1,655,000                      -                          -   1,655,000         

Thôn 1 3 32         124.0 14.1                   109.9               -            14.1 LUC  Không có tài sản     50,000                 705,000                      -                          -   705,000            

Thôn 6 21 77           66.9 61.4                       5.5               -            61.4 LUC  Không có tài sản     50,000              3,070,000                      -                          -   3,070,000         

7,460.2     28.9         3,017.5     4,413.8     2,734.4     283.1      -           136,720,000      4,362,500    47,400,160       14,155,000           27,344,000      410,160,000   2                  7,000,000        632,986,660      14,155,000       

Thân Văn Lượng8 Thôn 1

Đại diện hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng đất

UBND xã17

Nguyễn Văn Khanh14

16
Hoàng Văn Thu (con)

GCN: Hoàng Văn Sột

Hỗ trợ đào tạo nghề

Khi thu hồi trên 336m² đƣợc 

hỗ trợ 01 lao động

(3.500.000đ/lao động)
Diện tích

 đã thu hồi

(m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

7 Thôn 1

3 36 281.7

Trịnh Mạnh Hùng 

(Trịnh Văn Hùng)

Tổng cộng

BẢNG TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN  BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (đợt 15)

Dự án: Tuyến đƣờng từ Trung tâm y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà

Địa điểm thu hồi đất: tại các thôn 1, 3, 6, xã Hƣơng Lạc huyện Lạng Giang

STT

Bản đồ đo đạc năm 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                 /QĐ-UBND ngày              /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Kinh phí hỗ trợ 

về ngân sách 

UBND xã 

Hƣơng Lạc

(đồng)

Địa chỉ 
Tờ 

bản đồ

Tổng số tiền hộ 

gia đình đƣợc 

nhận theo thửa

(đồng)Đơn giá
Số 

thửa

Bồi thƣờng về đất

Diện tích 

thu hồi

(m²)

Hỗ trợ khi thu hồi đất nông 

nghiệp công ích

Diện tích 

(m²)

Ký hiệu 

loại đất
Thành tiền

Hình thức sử dụng

Hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc 

làm

(150.000đ/m²)

Bồi thƣờng chi phí đầu tƣ 

vào đất còn lại

Thành tiền

Hỗ trợ ổn định đời sống 

và sản xuất

(10.000đ/m²)

Đơn giá

Tài sản gắn liền với đất
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